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ĐIỂM
SỐ

ĐIỂM CHỮ

1 171578863 Võ Thị Hồng Thảo 14/03/1993 D21PSUQNH MGT 448 ThS. Hoàng Hà 8.0 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba

2 1921710962Huỳnh Cao Khiêm 13/10/1994 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Hoàng Hà 7.0 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

3 171576637 Hồ Nguyễn Diệu Thảo 29/11/1993 D21PSUQNH MGT 448 ThS. Trần Đình Uyên 8.8 8.0 8.4 Tám Phẩy Bốn

4 1921235323Nguyễn Minh Huy 05/03/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Trần Đình Uyên 7.6 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một

5 1821243650Trần Công Huy 17/07/1994 K18PSUQNH MGT 448 ThS. Lưu Thị Thu Hương 8.5 7.5 8.0 Tám

6 1920235329Phạm Khánh Uyên 08/11/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Hoàng Hà 8.5 7.5 8.0 Tám

7 1921245365Trương Đăng Quang 17/11/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Hoàng Hà 7.0 6.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám

8 1920235305Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 23/01/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Lưu Thị Thu Hương 8.3 7.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

9 1920246665Lưu Phương Thuý 02/01/1994 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Lưu Thị Thu Hương 8.3 7.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

10 171576606 Phan Phụng Hoàng Nam 04/04/1993 D21PSUQNH MGT 448 ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 8.0 8.0 8.0 Tám

11 1810224636Trương Thị Tường Vy 18/03/1994 D21PSUQNH MGT 448 ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 8.0 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

12 1921246673Nguyễn Dương Hà Linh 24/03/1994 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 8.5 7.5 8.0 Tám

13 172348458 Nguyễn Thị Tố Trinh 08/06/1993 D21PSUQNH MGT 448 ThS. Lưu Thị Thu Hương 7.0 8.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

14 1820244315Nguyễn Thị Kiều Trang 03/05/1993 K18PSUQNH MGT 448 ThS. Lưu Thị Thu Hương 8.3 7.5 7.9 Bảy Phẩy Chín

15 1920246668Nguyễn Vũ Yến Phượng 17/03/1994 K19PSUQNH MGT 448 ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 8.0 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

16 1920235318Trần Mỹ Phương 15/08/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS.Trần Đình Uyên 8.8 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

17 1920246674Trương Thị Thùy Trang 22/05/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS.Trần Đình Uyên 8.8 8.0 8.4 Tám Phẩy Bốn

18 1920249727Vũ Thị Diệu Linh 08/04/1995 K19PSUQNH MGT 448 ThS.Trần Đình Uyên 8.8 7.5 8.2 Tám Phẩy Hai

19 1810225951Nguyễn Thị Nam Ly 04/07/1994 D21PSUQNH MGT 448 ThS.Hoàng Hà 8.0 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám
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NGƯỜI  LẬP KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

   BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHI ỆP
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